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TO HUONG DAN SU DỤNG THUỐC: (°°
 

“SUA ONG CHUA
Viên ngậm

CÔNG THỨC:
— Stra ong chia (Lac Regis Apis)

tương đương với protein toàn phần.......................--.----- 2,8 mg

— Tá dược vừađủ.. — . ....„ Ì VIÊN,
(Carboxymethyl cellulose sodium, Povidone,đườngtrắng, màu Tartrazine, Vanillin, Magnesium

stearate)

TINH CHAT:
— Sữa ong chúa chứa protein (có đến 20 acid amin cần thiết cho các hoạt động của cơ thé, đặc

biệt cho sự biến dưỡng của não), glucid, lipid, các muối vô cơ và các vitamin như: Bị, Bạ, Bs, Be,

PP, H,...
— Sữa ong chúa có tác dụng thúc đây sự hình thành tế bào mới, làm chậm sự thoái biến của các

tế bào hiện hữu, điều hòa huyết áp, duy trì tính bền của thành mạch máu và giúp ngăn ngừa bệnh

xơ vữa động mạch.
— Sữa ong chúa còn có khả năng thúc đây quá trình tạo hồng cầu, yêm trợ và thúc đây hệ miễn

nhiễm (nhất là ở người già thường bị suy giảm hệ miễn dịch), nhờ đó giúp ngăn ngừa được nhiều
loại bệnh.

CHỈ ĐỊNH:
— Bồi dưỡng cho người già yêu, người bệnh mới khỏi, trẻ em suy dinh dưỡng, biêng ăn.

CACH DUNG:
Ngậm cho tan từ từ trong miệng.

— Người lớn: 4 — 8 viên/ngày, chia 2 lần.
— Trẻ em: 2 - 4 viên/ngày, chia 2 lần.

Thời gian sử dụng ít nhất 20' ngày (vì sau khi dùng thuốc 3 — 4 tuần mới bắt đầu có hiệu quả). Có

thể kéo dài liên tục 6 — 10 tuần.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
— Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.

THAN TRONG:
— Ngung trị liệu nếu xuất hiện các biéu hién di ứng.
— Thận trọng khi sử dụng cho người bị hen suyên hoặc có thể trạng dị ứng với sữa ong chúa.

— Bệnh nhân bị tiểu đường cần lưu ý vìtrong Imỗi viên ngậmcó chứa hơn 600mg đường trắng.

— Không nên dùng sữa ong chúa quá 100g mỗi ngày vì có thể có tác dụng nhuận tràng.

THỜI KỲ MANG THAI -— CHO CON BÚ:
— Thận trọng khi sử dụng thuôc cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ:
— Liều sử dụng chưa thấy có tác dụng phụ.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
— Chưa có báo cáo về tương tác giữa Sữa ong chúa với các thuốc khác.

Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang

sử dụng.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
— Triệu chứng quá liều gồm: buồn nôn, tiêu chảy,...

— Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có 
 
 

 
 

phương pháp xử lý
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HẠN DÙNG: _ a
36 tháng kê từ ngày sản xuât. Không sử dụng thuốc hệt han dùng.

BAO QUAN:
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRÌNH BÀY:
Chai 20 viên ngậm. Hộp l chai.

Sản xuất theo TCCS 

Dé xa tam tay tré em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.      CÔNG TY CÔ PHÂN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Q11 - TP. Hồ Chí Minh   

Ngày 05 tháng 11 năm 2014 7”   
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TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN:
 

 

SỮA ONG CHÚA
Viên ngậm

1. Mô tả sản phẩm: viên nén tròn màu vàng.

2. Thành phần của thuốc trong 1 viên:

— Stra ong chua (Lac Regis Apis)

tương đương với protein toàn phần.........................-- 2,8 mg
— Tá dược vừa đủ.............................-ĂnnHH  nnrerree 1 vién.

(Carboxymethyl cellulose sodium, Povidone, duong trang, mau Tartrazine, Vanillin, Magnesium
stearate)

3. Thuốc được dùng trong những trường hợp nào?
- Bồi đưỡng cho người già yếu, người bệnh mới khỏi, trẻ em suy đỉnh dưỡng, biếng ăn.

4. Dùng thuốc như thế nào?

Ngậm cho tan từ từ trong miệng.

— Người lớn: 4 — 8 vién/ngay, chia 2 lần.
— Trẻ em: 2 — 4 viên/ngày, chia 2 lần.

Thời gian sử dụng ít nhất 20 ngày (vì sau khi dùng thuốc 3 — 4 tuần mới bắt đầu có hiệu quả).
Có thê kéo dài liên tục 6 — 10 tuần,

5. Thuốc này không nên dùng trong những trường hợp nào?

Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.

6. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này?

— Ngưng trị liệu nếu xuất hiện các biểu hiện dị ứng.

— Thận trọng khi sử dụng cho người bị hen suyén hoặc có thể trạng di ứng với sữa ong chúa.
— Bệnh nhân bị tiểu đường cần lưu ý vì trong |môi viên ngậmcó chứa hơn 600mg đường trắng.

— Không nên dùng sữa ong chúa quá 100g mỗi ngày vì có thể có tác dụng nhuận tràng.
— Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

7. Tác dụng không mong muốn:

— Liều sử dụng chưa thấy có tác dụng phụ. , ;
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muôn gặp phải khi sử dụng thuôc.

8. Nên tránh dùng những thuốc gì khi đang sử dụng thuốc này?    — Chưa có báo cáo về tương tác giữa Sữa ong chúa với các thuốc khác.
Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đan

dụng.

9. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Nếu một lần quên không dùng thuốc, hãy dùng khi nhớ. Nếu lúc nhớ gần lần dùng thuốc kế

tiếp, hãy bỏ qua liều đã quên và dùng lần kế tiếp.

10. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?

— Triệu chứng quá liều gồm: buồn nôn, tiêu chảy,...
Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương

pháp xử lý

11. Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

12. Bảo quản:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
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13. Trình bày:

Chai 20 viên ngậm. Hộp | chai.

14. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân: 05/11/2014.

Sản xuất theo TCCS
Dé xa tam tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thong tin, xin hdi y kiến bác sỹ.

 

   
  CÔNG TY CÓ PHÀN HÓA - DƯỢC PHẢM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP. Hồ Chí Minh 
yr

Ngày 05 tháng 11 năm 2014
Tổng Giám Đốc

  
Nguyén Chi Tha hig
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